
- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. An Bình

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211050003 Lê Nguyễn Lan Anh Nữ 08/11/2003 Đồng Nai DH11SMN1 An Bình Thành phố Biên Hòa 937139067
2 1211050026 Trần Thị Kim Oanh Nữ 25/12/2002 Đồng Nai DH11SMN1 Bảo Hoà Thành phố Biên Hòa 963601017
3 1211050016 Nguyễn Thị Tiến Lực Nữ 10/10/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Bảo Vinh Thành phố Biên Hòa 785415515
4 1211050021 Phạm Thị Thảo Nhi Nữ 09/08/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Bình Đa Thành phố Biên Hòa 383938598
5 1211050041 Nguyễn Thùy Thu Xuân Nữ 07/03/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Bình Sơn Thành phố Biên Hòa 775872840
6 1211050036 Trần Thị Ngọc Thuỳ Nữ 30/03/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Cây Gáo Thành phố Biên Hòa 523766823
7 1211050032 Đinh Thị Thanh Thảo Nữ 01/05/2003 DH11SMN1 Gia Tân 1 Thành phố Biên Hòa 354354201
8 1211050023 Lý Trần Tố Như Nữ 18/01/2002 Đồng Nai DH11SMN1 Hiệp Hòa Thành phố Biên Hòa 368358602
9 1211050015 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/08/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Hoá An Thành phố Biên Hòa 766535361

10 1211050004 Phạm Thị Mai Anh Nữ 15/11/2003 Hải Phòng DH11SMN1 Hố Nai 3 Thành phố Biên Hòa 369732386
11 1211050038 Nguyễn Anh Thư Nữ 30/11/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Hố Nai 3 Thành phố Biên Hòa 976241422
12 1211050017 Chu Thị Hà Mai Nữ 12/11/2003 TP.HCM DH11SMN1 Long Bình Thành phố Biên Hòa 961164568
13 1211050005 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 13/12/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 916931478
14 1211050024 Trương Yến Như Nữ 27/07/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Phú Hữu Thành phố Biên Hòa 901766853

Danh sách này có 14 sinh viên.

Họ tên
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